
KCX/KCN……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh., ngày.......tháng.......năm 20....

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHU CÔNG NGHIỆP

Kỳ báo cáo: quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

1. Tổng vốn đầu tư XD cơ sở hạ tầng:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu dự án đến kỳ báo cáo 

	1. 
	Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
	VNĐ/

USD
	
	


2. Công tác giải tỏa đền bù:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu dự án đến kỳ báo cáo 

	1. 
	Diện tích đất đã thu hồi 
	ha
	
	

	2. 
	Tổng số hộ dân đã nhận tiền đền bù
	số hộ
	
	

	3. 
	Diện tích đất còn phải thu hồi
	ha
	
	

	4. 
	Tổng số hộ dân còn lại chưa nhận tiền đền bù
	số hộ
	
	


Khó khăn, vướng mắc:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...
3. Tình hình thu hút đầu tư:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo 

	1. 
	Diện tích đất công nghiệp đã xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	

	2. 
	Diện tích đất cho thuê 
	Ha
	
	

	3. 
	Diện tích đất còn trống
	Ha
	
	

	
	Trong đó: diện tích liền khoảnh
	ha
	
	

	4. 
	Số dự án đang XDCB
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	

	5. 
	Số dự án đã hoạt động SXKD
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	

	6. 
	Số dự án chưa triển khai
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	

	7. 
	Số dự án không có khả năng triển khai
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	

	8. 
	Số dự án ngưng hoạt động
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	

	9. 
	Số dự án đang giải thể
	Dự án
	
	

	
	Trong đó:

· Dự án FDI

· Dự án trong nước
	
	
	


Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4. Lao động:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Phát sinh kỳ báo cáo

	1. 
	Số lao động lũy kế
	Người
	

	2. 
	Số vụ tai nạn lao động
	vụ
	

	3. 
	Số vụ ngộ độc thực phẩm
	vụ
	

	4. 
	Số vụ đình công, lãn công
	vụ
	


Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại khu (như: bán hàng lưu động, văn nghệ,….) …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Cơ sở hạ tầng 

	Stt
	Hạng mục
	Đang xây dựng
	Chưa xây dựng

	
	
	% Hoàn thành
	Thời gian dự kiến xây dựng

	I.
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1. 
	San lấp
	
	

	2. 
	Đường giao thông
	
	

	3. 
	Hệ thống chiếu sáng
	
	

	4. 
	Hệ thống cấp nước
	
	

	5. 
	Hệ thống thoát nước thải
	
	

	6. 
	Hệ thống thoát nước mưa
	
	

	7. 
	Hệ thống cấp điện
	
	

	8. 
	Trạm cấp nước
	
	

	
	…..
	
	

	II
	Hạ tầng xã hội
	
	

	1. 
	Cây xanh, công viên
	
	

	2. 
	Nhà điều hành
	
	

	3. 
	Trạm bảo vệ
	
	

	4. 
	Bãi xe
	
	

	5. 
	Trung tâm sinh hoạt công nhân
	
	

	6. 
	Trạm y tế
	
	

	7. 
	Nhà lưu trú công nhân
	
	

	8. 
	Trạm PCCC
	
	

	9. 
	Xe cứu hỏa
	
	

	
	…..
	
	


Khó khăn, vướng mắc: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Giá dịch vụ, tiện ích cơ bản trong KCX, KCN:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện kỳ báo cáo

	1. 
	Hình thức trả tiền thuê đất phổ biến
	
	

	2. 
	Giá thuê đất trung bình
	USD/ha/kỳ thuê đất
	

	3. 
	Phí sử dụng hạ tầng, tiện tích
	USD/ha/năm
	

	4. 
	Phí duy tu bảo dưỡng
	USD/ha/năm
	

	5. 
	Giá điện
	USD/kw
	

	6. 
	Giá nước
	USD/m3
	


7. Bảo vệ môi trường

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện kỳ báo cáo

	1. 
	Tình trạng nhà máy XLNT tập trung
	
	

	2. 
	Công suất:

- Thiết kế

- Thực tế
	m3/ngày đêm

m3/ngày đêm
	

	3. 
	Phí xử lý nước thải
	VNĐ/m3
	

	4. 
	Mạng lưới thu gom nước thải:

- Theo thiết kế:
- Thực tế:
	md
md
	

	5. 
	Số DN chưa đấu nối nước thải đúng quy định
	DN
	


Khó khăn, vướng mắc: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
8. An ninh trật tự - PCCC:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Phát sinh kỳ báo cáo
	Ghi chú

	1. 
	Trộm cắp
	Vụ
	
	

	2. 
	Cướp giật
	Vụ
	
	

	3. 
	Gây rối đánh nhau
	Vụ
	
	

	4. 
	Cháy 

(không bao gồm cháy cỏ)
	Vụ
	
	

	
	Trong đó:

· Thiệt hại
	Triệu đồng
	
	

	5. 
	Vụ việc khác
	Vụ
	
	


Khó khăn, vướng mắc: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
9. An toàn giao thông:

· Tình hình tai nạn giao thông trong khu, số vụ, nguyên nhân chủ yếu:………….
· Tình hình ùn tắc giao thông, nguyên nhân:………………………………………
· Các giải pháp an toàn giao thông đã thực hiện (như: lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo; xây dựng thêm các gờ giảm tốc độ, tuần tra trên các trục lộ chính trong khu, tuyên truyền pháp luật…): ……………………………………………………………….

· Khó khăn, vướng mắc:……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………… 
10. Hạ tầng ngoài hàng rào KCX/KCN 

10.1. Đường sá dẫn vào KCX/KCN:

· Hiện trạng, tồn tại



· Đề xuất giải pháp



10.2. Mạng lưới điện:

· Hiện trạng, tồn tại



· Đề xuất giải pháp



10.3. Mạng lưới cấp nước:

· Hiện trạng, tồn tại



· Đề xuất giải pháp



10.4. Hệ thống thông tin, liên lạc:

· Hiện trạng, tồn tại



· Đề xuất giải pháp



10.5. Hạng mục khác:

· Hiện trạng, tồn tại



· Đề xuất giải pháp



11. 
Đánh giá chung

· Những mặt tích cực

…….

· Những khó khăn, tồn tại

........

· Nguyên nhân khách quan, chủ quan

…….

12. Kiến nghị 

        …….

13. Kế hoạch trọng tâm trong quý (kế tiếp)

      …….


Tổng Giám đốc/Giám đốc


(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
- Thời hạn báo cáo: ngày 2/3 đối với báo cáo quý, ngày 2/6 đối với báo cáo 6 tháng, ngày 2/9 đối với báo cáo 9 tháng và ngày 2/11 đối với báo cáo năm.
- Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN lập báo cáo riêng cho từng khu hiện hữu và mở rộng.
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